




Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3370/QĐ-BTNMT NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ 

TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BTNMT ngày         tháng       năm 2019) 

TT 

Lĩnh 

vực/đối 

tượng 

QCVN 

Tên gọi QCVN 
Phương thức 

xây dựng QCVN 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian thực hiện Cơ quan 

đề xuất 

kế hoạch 

Ghi chú 
Bắt đầu Kết thúc 

Năm 2019 

Môi trường (09) 

1 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng môi 

trường không khí xung 

quanh 

Xây dựng mới; Tổng cục Môi 

trường 

2019 2019 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

2 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng môi 

trường nước 

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2019 2019 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

3 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng môi 

trường đất 

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2019 2019 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

4 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công 

nghiệp 

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2019 2019 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

5 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp 

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2019 2019 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 



TT 

Lĩnh 

vực/đối 

tượng 

QCVN 

Tên gọi QCVN 
Phương thức 

xây dựng QCVN 

Tổ chức biên 

soạn 

Thời gian thực hiện Cơ quan 

đề xuất 

kế hoạch 

Ghi chú 
Bắt đầu Kết thúc 

6 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt 

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2019 2019 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

7 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải y tế 

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2019 2019 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

8 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải chăn nuôi 

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2019 2019 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

Năm 2020 

Môi trường (03) 

1 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về xử lý chất thải rắn  

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2020 2020 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

2 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường đối với 

hoạt động sản xuất nông 

nghiệp khác  

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2020 2020 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

3 Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất thải nguy hại 

Xây dựng mới Tổng cục Môi 

trường 

2020 2020 Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Tham khảo các tiêu 

chuẩn tương ứng của 

Hàn Quốc và kế thừa 

các QCVN liên quan 

 




